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 Trang sưu tầm 
Chủ đề: tứ xuyên–trung hoa 

Các Tác giả: Charles Y. Hu, Yueh–Gin Gung Hu, & Robert Lee Suettinger 
Dịch: tkd 

SƠ LƯỢC TỈNH TỨ XUYÊN–TRUNG CỘNG 
Bản Việt ngữ 

 

Tứ Xuyên, là một tỉnh của nước Tầu, nằm ở thượng lưu thung lũng sông Dương Tử 
miền tây–nam nước Tầu. Tứ Xuyên là tỉnh lớn thứ hai của nước Tầu. Nó có chung biên 
giới với các tỉnh sau đây: 
  
– Cam Túc & Thiểm Tây: hướng bắc, 
– Đặc khu đô thị Trùng Khánh: hướng đông, 
– Các tỉnh Quý Châu & Vân Nam: hướng nam, 
– Vùng Tự trị Tây Tạng: hướng tây, và 
– Tỉnh Thanh Hải: hướng tây–bắc. 
 
Tứ Xuyên từng là tỉnh đông dân nhất của nước Tầu cho đến khi thành phố Trùng Khánh 
và các vùng lân cận được tách ra để tạo thành đặc 
khu đô thị độc lập cấp tỉnh thứ tư vào năm 
1997. Thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên là thành 
phố Thành Đô, nằm gần 
trung tâm của tỉnh. 
 
Từ các quan điểm kinh tế, chính 
trị, địa lý, và lịch sử, thì miền đông 
lưu vực Tứ Xuyên mới chính là 
tâm điểm, là trung tâm đầu não của tỉnh, 
nơi này cũng còn được gọi là Hồng Bàn [Lưu 

vực đỏ]. Khí hậu ôn hòa và ẩm ướt, đất đai phì 
nhiêu, và tài nguyên thiên nhiên gồm khoáng 
sản và lâm nghiệp đầy dẫy, phong phú... 
khiến nó trở thành một trong những khu vực giàu 
có nhất và có khả năng tự lập về kinh tế nhất nước Tầu. Khu 
vực này được một số người xem như nước Tầu trong một thế giới nhỏ và 
thường được xem như một nước trong một nước. Người Tầu gọi vùng đồng 
bằng này là Thiên Phú Chí Quốc, có nghĩa là “Địa Đàng.” Diện tích 484,327km² 
~ 187,000mi². Dân số là 83,674,866 người [theo thống kê năm 2020]. 
 
Địa hình/Đất đai 
 
Lưu vực Tứ Xuyên được những dãy núi cao vút bao bọc tứ bề: 
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– Hướng bắc, dãy núi Tần Lĩnh trải dài từ đông sang tây với cao độ từ 3,400–4,000m ~ 
11,000–13,000f trên mực nước biển. 
 
– Hướng đông–bắc, dãy núi đá vôi Daba cao khoảng 2,700m ~ 9,000f. 
 
– Hướng nam, dãy núi Dalou, thấp hơn và không liên tục, với cao độ trung bình từ 1,500–
2,100m ~ 5,000–7,000f. 
 
– Hướng tây, dãy núi Đạt Sơn, ở biên giới Tây Tạng với độ cao trung bình khoảng 4,400 
mét ~ 14,500f. 
 
– Hướng đông, dãy núi Vũ, hiểm trở, cao khoảng 2,000 mét ~ 6,500f, có các hẻm núi đẹp 
ngoạn mục của sông Dương Tử. 
 
Nói chung, địa hình của miền đông Tứ Xuyên tương phản rõ rệt so với miền tây. Vùng 
lưu vực Tứ Xuyên rộng lớn và các vùng núi ngoại biên chiếm ưu thế ở hướng đông; đất 
dốc về hướng trung tâm của lưu vực từ mọi hướng. Lưu vực này là một vịnh của Biển 
Đông trong hậu kỷ Đệ Tam (chấm dứt khoảng 250 triệu năm trước); hầu hết bên dưới 
toàn đá cát và đất bùn có màu từ đỏ đến tím. 
 
Trong lưu vực, mặt đất rất không đồng đều và có diện mạo hoàn toàn của một vùng với 
địa hình xấu & tồi. Nhiều đồi thấp, trải dài xen kẽ với các rặng núi cao rõ rệt, đồng bằng 
ngập lụt, đất phẳng trong thung lũng và các lưu vực địa phương nhỏ. Phần ấn tượng nhất 
của bề mặt lưu vực là đồng bằng Thành Đô — một trong những vùng đất bằng phẳng liên 
tục lớn duy nhất trong tỉnh. 
 
Các địa hình ở miền tây Tứ Xuyên bao gồm một cao nguyên ở hướng bắc và các dãy núi 
ở hướng nam. Vùng hướng bắc là một phần của biên giới cao nguyên Tây Tạng, bao gồm 
các núi cao trên 3,700m ~ 12,000f và các dãy núi cao hơn. Cũng có một cao nguyên rộng 
và một số đầm lầy. Hướng nam là dãy núi ngang của miền đông Tây Tạng và miền tây 
tỉnh Vân Nam nhô cao với mức trung bình từ 2,700–3,000m ~ 9,000–10,000f. Từ hướng 
bắc đến hướng nam là một chuỗi các dãy núi cao song song với các phần ngăn cách hẹp 
và hẻm núi sâu hơn một dặm ~ 1.6km. Núi Gongga (Minya Konka), thuộc dãy núi Đạt 
Sơn, là đỉnh núi cao nhất trong tỉnh, cao đến 7,556m ~ 24,790f. 
 
Tứ Xuyên nằm trong vùng động đất còn hoạt động. Phần phía đông của tỉnh là một phần 
của một khối vỏ đất tương đối nhỏ đang bị ép vào bởi phần núi phía tây Tứ Xuyên, khi nó 
bị di chuyển về hướng đông bởi sự di chuyển liên tục về hướng bắc của Ấn Độ đối với 
Nam Á. Qua các thế kỷ, hoạt động này đã tạo ra nhiều trận động đất mạnh, bao gồm một 
trận động đất vào năm 1933 làm chết gần 10,000 người và một trận động đất nghiêm 
trọng hơn nhiều vào năm 2008, gây tử vong cho hàng chục nghìn người, hàng trăm nghìn 
người bị thương, và thiệt hại lan rộng trong khu vực bị ảnh hưởng (bao gồm cả thủ phủ 
Thành Đô). 
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Sông Nước 
 
Nếu nhìn từ trên không, mô hình chính của mạng lưới sông ngòi luân lưu ở phần phía 
đông của Tứ Xuyên có hình dạng giống như một chiếc lá với các mạch mạng lưới. Sông 
Dương Tử — chảy từ hướng tây sang hướng đông — nổi bật như gân giữa của chiếc lá, 
và các chi lưu chính từ hướng bắc và hướng nam xuất hiện như các gân nhánh của chiếc 
lá. Đặc biệt quan trọng là các hệ thống sông Giang Lăng và Mân ở hướng bắc. Phân chia 
của những gân này chủ yếu tập trung ở nửa hướng trên hoặc hướng bắc của chiếc lá. 
 
Bốn con sông lớn, chi nhánh của sông Dương Tử, là sông Mân, sông Tảo, sông Giang 
Lăng, và sông Phú; chúng chảy từ bắc xuống nam. Hầu hết các dòng sông chính này chảy 
về nam, khoét sâu thêm các hẻm núi dốc ở hướng tây hoặc mở rộng lòng thung lũng trên 
các lớp trầm tích mềm của lưu vực Tứ Xuyên; sau đó chúng đổ vào sông Dương Tử trước 
khi nó cắt qua hẻm núi dốc dựng đứng của sông Ngô dưới Vạn Tân (nay thuộc đặc khu 
đô thị Trùng Khánh). Trong lưu vực, tàu bè có thể đi lại trên hầu hết các con sông và là 
phương tiện vận chuyển phổ biến. 
 
Đất 
 
Có sáu vùng đất chính — ba vùng ở miền đông và ba vùng ở miền tây. Ở miền đông bao 
gồm đất rừng màu tím nâu rất phì nhiêu, là lý do mà vùng này được đặt tên là Lưu vực 
Đỏ. Nhóm đất này hấp thụ và mất nước nhanh chóng, và dễ bị xói mòn. Các loại đất khác 
ở miền đông bao gồm đất phù sa không chứa canxi và đất ruộng lúa của Đồng bằng 
Thành Đô và các thung lũng sông khác, cũng như đất vàng của các vùng cao và các rặng 
núi. Đất phù sa là nhóm quan trọng nhất về mặt nông nghiệp, vì chúng rất phì nhiêu và 
được hình thành chủ yếu từ các lớp đất màu đen, màu giàu chất dinh dưỡng, được cuốn 
xuống từ những vùng biên giới Tây Tạng. Đất vàng thường có màu xám nâu, thường ít 
phì nhiêu hơn và không quan trọng trong nông nghiệp. Ba nhóm chính của đất ở miền tây 
là đất chernozem thoái hóa (đất màu sẫm chứa phần đất mùn thối), ở Vùng Đầm lầy 
Zoigê (Đồng cỏ Songpan), đất phù sa của các thung lũng, và đất xám nâu bị rửa trôi trên 
các dốc núi. 
 
Ở Tứ Xuyên, một dạng đất bị xói mòn được biết đến là đất lún đã phát triển. Trên các dốc 
núi nơi mặt đất có độ dốc được tạo thành từ đá cát mịn, lớp đất phủ dần dần trượt/lún 
xuống dưới tác động của trọng lực. Ở nhiều nơi, các lớp đất mỏng bề mặt đã bị loại bỏ 
hoàn toàn, chỉ còn lại những tảng đá trần trụi. Khi các tảng đá bề mặt được tạo thành từ 
các loại đất đá nhẵn mịn hơn, đất ít dễ di chuyển hơn. 
 
Khí hậu Tứ Xuyên 
 
Ở miền đông lưu vực và các thung lũng thấp ở về hướng tây được bảo vệ khỏi những đợt 
không khí lạnh cực bắc bởi những dãy núi xung quanh. Vì vậy, khí hậu ở đây ấm áp hơn 
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mong đợi và tương đương với vùng đồng bằng sông Dương Tử. Tại miền đông lưu vực 
có hơn 300 ngày không bị sương giá mỗi năm, và mùa trồng trọt kéo dài gần như cả năm. 
Ở miền tây, tác dụng bảo vệ của các dãy núi rất rõ rệt qua sự tương phản giữa các đỉnh 
núi luôn có tuyết và thời tiết ôn hòa ở các thung lũng dưới chân núi. Vào mùa hè, tháng 
Bảy, nhiệt độ trung bình là khoảng 29˚C ~ 84˚F ở miền nam và thấp hơn 20˚C ~ 68˚F ở 
hầu hết các khu vực miền tây. Sang mùa đông, nhiệt độ trung bình ở miền tây đi về 
hướng bắc giảm từ 12˚C ~ 54˚F ở Xích Dương xuống còn –8˚C ~ 18˚F ở Qianning. 
 
Mùa mưa ở miền đông bắt đầu vào tháng Tư và đạt đỉnh vào tháng Bảy và tháng Tám. 
Lượng mưa hàng năm (mưa thường) khoảng 1,000mm ~ 40". Miền đông nổi tiếng với 
sương mù thường xuyên trong nhiều ngày, ít gió, và độ ẩm tương đối cao. Mức độ mây 
che phủ khu vực được phản ánh trong câu ngạn ngữ “Chó Tứ Xuyên sủa khi thấy mặt 
trời.” Lượng mưa ít hơn ở miền tây so với miền đông. Trung bình hàng năm khoảng 
500mm ~ 20" xảy ra nhiều vào mùa hè và đầu mùa thu, và có tuyết rơi nhiều ở các vùng 
núi vào mùa đông. 
 
Đời sống Thực vật và Động vật 
 
Có bốn vùng thực vật chính ở Tứ Xuyên: 
 
1. Nhóm cây pine–cypress–banyan–bamboo của vùng lưu vực, 
2. Nhóm dày đặc của cây rừng thưa gỗ hỗn hợp ở vùng núi miền đông, 
3. Thảo nguyên của miền tây–bắc, và 
4. Rừng rậm cây thưa gỗ hỗn hợp của vùng núi miền tây. 
 
Sự khác biệt lớn về độ cao lớn của Sichuan, vị trí vĩ độ thấp, địa hình phong phú và lượng 
mưa lớn cao đã khiến khu vực này được mệnh danh là thiên đường cho các nhà thực vật 
học. Rừng rậm bao la rộng mở mọc dày đặc trên các sườn núi cao, và các bụi hoa sim nở 
rộ phía dưới những khu rừng đó, mặc dù vẫn ở độ cao; cây bụi xerophyte chiếm ưu thế 
trên nhiều đáy hẻm núi. 
 
Một trong những đặc điểm nổi bật của thực vật ở Tứ Xuyên là sự phân chia thành các 
vùng có độ cao khác nhau theo chiều dọc. Những cây Cypress, palm, thông, tre, tùng, và 
cam được trồng dưới 600m ~ 2,000f, trong khi từ 600–1,500m ~ 2,000–5,000f có rừng 
cây xanh quanh năm và cây sồi… {…} Một trong những đặc điểm thực vật độc đáo là sự 
hiện diện của cây thầu đỏ (Metasequoia glyptostroboides) — một loài cây trước đây được 
cho là đã tuyệt chủng — ở vùng rừng cây thưa gỗ hỗn hợp. 
 
Hai trong số những loài động vật bản xứ đáng chú ý nhất là giống gấu trúc khổng lồ [giant 

penda] và linh dương (loài antelope đặc biệt). Cả hai sống ở vùng cao nguyên của miền tây 
Tứ Xuyên, và cả hai đã trở nên có nguy cơ bị tuyệt chủng vì việc khai thác quá mức thực 
vật là nguồn thức ăn chính của chúng. Tuy nhiên, tỉnh này nổi tiếng nhất là nơi sinh sống 
chính của loài gấu trúc khổng lồ nổi tiếng thế giới và đang có nguy cơ tuyệt chủng, mà 
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môi trường sống của chúng hiện nay bị giới hạn trong một loạt các khu bảo tồn ở vùng 
núi trung tâm của Tứ Xuyên; những khu bảo tồn này đã được UNESCO công nhận là Di 
sản thế giới vào năm 2006. 
 
Dân cư 
 
Dân cư ở Tỉnh Tứ Xuyên đa dạng nhất trong toàn nước Tầu, bao gồm người Hán (người 
Tầu), người Di (Lô Lô), người Tây Tạng, người Miao (H’Mông), người Tử gia, người 
Hồi (Hồi giáo nước Tầu), và người Khương. Nơi cư ngụ của các dân tộc trên được liệt kê 
dưới đây: 
 
1. Người Hán chiếm đa số và sinh sống ở miền đông lưu vực Tứ Xuyên. 
 
2. Người Di cư trú trong khu Tự trị Dân tộc Yi Liangshan ở miền tây–nam. 
 
3. Người Tây Tạng sinh sống ở vùng cao nguyên miền tây. 
 
4. Người Miao sống trên vùng núi miền nam, gần các tỉnh Quý Châu và Vân Nam. 
 
5. Người Hồi tập trung ở đồng bằng Zoigê miền tây–bắc và cũng sống rải rác ở một số 
huyện ở miền đông. 
 
6. Người Khương tập trung ở khu vực Maoxian–Wenchuan hai bên bờ sông Mân. 
 
Đa số các nhóm dân tộc thiểu số không thuộc người Hán rất độc lập và duy trì lối sống 
truyền thống của họ. Trong hầu hết các trường hợp, họ thực hành sự kết hợp của nông 
nghiệp, chăn nuôi và săn bắn. Trong số người Hán, có một lượng lớn người di cư từ các 
tỉnh láng giềng, đặc biệt là từ Hồ Bắc và Thiểm Tây. Sự nhập cư này đã gia tăng đặc biệt 
vào đầu thế kỷ 18, do kết quả của vụ thảm sát người dân Tứ Xuyên do một lãnh chúa địa 
phương gây ra. Các người nhập cư mang theo các kỹ thuật nông nghiệp mà hiện nay phản 
ánh trong sự đa dạng của các mô hình canh tác hiện tại. 

Có ba nhóm ngôn ngữ chính: người Hán nói tiếng Quan thoại miền nam; nhóm Tibeto–
Burman, bao gồm người Tây Tạng và người Di; và người Hồi, cũng nói tiếng Quan thoại 
miền Nam nhưng sử dụng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ hoặc tiếng Ả Rập trong nghi lễ tôn giáo. 
Người Hán theo sự kết hợp của Nho giáo, Phật giáo, và Đạo giáo. Họ không duy trì các 
ranh giới rõ ràng trong niềm tin tôn giáo. Người Tây Tạng theo hình thức Phật giáo riêng 
của họ. Nhiều người ở miền tây–bắc theo đạo Hồi, trong khi một số dân tộc vùng cao 
nguyên ở miền tây–nam thực hành các niềm tin truyền thống. 
 
Mô hình định cư 
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Là một trong những tỉnh có mật độ dân số cao nhất nước Tầu, Tứ Xuyên có thể được so 
sánh với vùng đồng bằng sông Dương Tử và Đồng bằng miền bắc nước Tầu. Tuy nhiên, 
dân số của tỉnh này phân chia không đồng đều, với đa số người tập trung ở miền đông 
của tỉnh. Đa số là dân quê. Có tương đối ít làng lớn và các thôn làng tập trung, ngoại trừ 
các tỉnh lỵ và các thủ phủ địa phương. Ở vùng đồi núi, các nông trại được phân chia rải 
rác qua các cánh đồng bậc thang nhỏ và không đều. Tại Đồng bằng Thành Đô, các đồng 
ruộng lớn thường có hình vuông hoặc hình chữ nhật, và các nông trại được bao quanh bởi 
các khu rừng cây đa, tùng, hoa mimosas, palm, hoặc tre. 
 
Hầu hết các khu đô thị đều có vẻ được kiến thiết nhỏ gọn. Thường thì nhà cửa chỉ có một 
tầng. Không có sân hay vỉa hè, mà các nhà giáp các con phố hẹp và thường được lát bằng 
tấm đá vôi. Một trong những đặc điểm nổi bật của định cư đô thị là sự tập trung của các 
thành phố trên các bậc thềm ven sông, đặc biệt là dọc theo sông Dương Tử. Vì vận 
chuyển bằng đường thủy là rất quan trọng, các thành phố lớn luôn được tìm thấy ở nơi 
mà hai con sông lớn hợp nhau. Ví dụ như thành phố Lục Châu, nằm ở điểm giao lưu giữa 
sông Dương Tử và sông Tô; và thành phố Lạc Sơn, ở hợp lưu của sông Đạt Dương và 
sông Mân. Đặc điểm chính của những địa điểm đô thị này là khu vực của họ bị giới hạn 
bởi vị trí của họ, dẫn đến việc mở rộng đô thị bị cản trở; ngoài ra, nguy cơ lụt luôn là một 
vấn đề. Thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh và là thành phố lớn nhất của Tứ Xuyên, nằm ở 
trung tâm của Đồng bằng Thành Đô. 
 
Nền Kinh tế Tứ Xuyên 
 
Tứ Xuyên, chiếm vị trí quan trọng tại thượng lưu của sông Dương Tử, là tỉnh có sức 
mạnh kinh tế đáng kể ở miền tây–nam nước Tầu. Lưu vực Tứ Xuyên có môi trường thiên 
nhiên tốt, dồi dào đặc sản và có một lực lượng lao động lớn lao. Mặc dù một phần không 
nhỏ diện tích đất đai và dân số của nó đã bị sáp nhập vào thành phố Trùng Khánh để trở 
thành đặc khu đô thị thứ tư trực thuộc chính quyền trung ương vào năm 1997, Tứ Xuyên 
vẫn là một trong những tỉnh lớn của nước Tầu về dân số, tài nguyên, phát triển kinh tế và 
công nghệ rất tiến bộ. Sản lượng ngũ cốc, thịt, hạt dầu cải, và tơ tằm của Tứ Xuyên được 
xếp vào hàng cao nhất của nước Tầu. Các ngành công nghiệp kết hợp chặt chẽ để sản 
xuất máy móc tốt, điện tử, những sản phẩm luyện kim, hóa chất, vật liệu kiến thiết, thực 
phẩm, và hàng lụa. Tăng trưởng kinh tế đặc biệt nổi bật tại các thành phố như Thành Đô, 
Deyang, Lạc Sơn, Miên Dương, Nội Giang, Ban Chi Hoa, và Tây Xương. 
 
Nông–Lâm 
 
Đa số dân Tứ Xuyên kiếm sống bằng nghề nông, và một phần lớn sản phẩm xuất cảng 
của tỉnh thuộc nông nghiệp. Việc canh tác nổi bật với sự đa dạng của các loại cây trồng, 
tận dụng thâm canh, quảng canh qua hệ thống ruộng bậc thang, dẫn thủy nhập điền, canh 
tác “lúa tái sinh”, và các phương pháp đặc biệt về vật liệu, phân bón, phân trồng, và luân 
canh. 
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Khu lưu vực miền đông Tứ Xuyên có nhiều ruộng lúa bậc thang và thường được mệnh 
danh là “đất muôn bậc”. Các bậc thang có kích thước khác nhau nhưng thường là những 
dải đất hẹp, dài, có độ dốc cao. Chúng rất dễ kiến tạo vì nền đất mềm và dễ bị bào mòn. 
Ngay cả những dốc 45˚ cũng có các bậc thang nhỏ của ruộng bậc thang. 
 
Việc dẫn thủy nhập điền và nhiều phương pháp cùng thiết bị được áp dụng cho ruộng lúa 
bậc thang ở nơi này. Trong số những phương pháp đầy ấn tượng là hệ thống dẫn thủy 
nhập điền cổ điển có tên Đô–giang–nghiên trên đồng bằng Thành Đô, có từ thời nhà Tần 
(221–207 TCN); nó bắt nước từ dòng chảy xiết của sông Mân và dẫn nước qua một hệ 
thống nhân tạo nhân đôi các kênh vào nhiều nhánh sông dọc theo đồng bằng qua độ dốc 
thấp. Việc vét lòng sông hàng năm giữ cho mực nước sông ở mức cố định. Hệ thống này 
— một phần của khu di sản thế giới, khu vực được chỉ định vào năm 2000 — không chỉ 
là hệ thống dẫn thủy nhập điền cổ nhất mà còn là hệ thống hiệu quả nhất và dễ bảo trì 
nhất tại đây. Nó đã giúp đồng bằng khỏi nguy cơ lụt lội, hạn hán... và bảo đảm sự thịnh 
vượng về nông nghiệp tại lưu vực. Đặc điểm địa hình đặc biệt của vùng đồng bằng miền 
đông là hệ thống, đúng nghĩa hơn là “đồng nước mùa đông”, trong đó các cánh đồng bậc 
thang lớn được bỏ trống vào mùa đông và chỉ để chứa nước cần thiết cho ruộng lúa vào 
mùa xuân; nhìn từ trên không, chúng giống như một bức tranh ghép của một chiếc gương 
vỡ. 
 
Các loại cây trồng từ những vùng khí hậu cận nhiệt đới đến vùng khí hậu ôn đới. Mặc dù 
Tứ Xuyên thường được xem là vùng chuyên canh tác lúa, nhưng cũng là nơi sản xuất 
hàng đầu các loại cây trồng như ngô (bắp), khoai lang, lúa mì, hạt dầu cải, gạo lương 
(một loại ngô), lúa mạch, đậu nành, lúa mì, cần sa, và các loại cây có sợi khác. Hoa quả 
nhiệt đới như vải và cam, cùng với táo và lê của vùng khí hậu ôn đới mọc chung. Các loại 
cây nông sản chính khác bao gồm mía, đậu phộng, bông gòn, thuốc lá, tơ tằm, và trà. 
 
Tứ Xuyên là một trong những tỉnh dẫn đầu về tổng số lượng gia súc bò và lợn. Đây là 
vùng duy nhất ở nước Tầu mà cả trâu nước miền nam và trâu bò miền bắc đều sinh sống 
được. Lông lợn [heo] từ Tứ Xuyên đã là một mặt hàng quan trọng trong thương mại quốc 
tế suốt nhiều năm. Khoảng một nửa dân cư của miền tây là dân du mục. Gia súc của họ 
bao gồm bò, cừu, ngựa, lừa, và yak. 
 
Tứ Xuyên chỉ xếp sau miền đông–bắc nước Tầu là vùng lâm nghiệp. Rừng quý nằm ở 
các vùng cao ven lưu vực và trên nhiều đồi núi trong tỉnh. Miền tây Tứ Xuyên vẫn còn 
nhiều rừng nguyên sinh. Các sản phẩm quan trọng nhất từ rừng là dầu lạc, sáp trắng, và 
các loại thảo dược khác. 
 
Tài nguyên Thiên nhiên & Năng lượng 
 
Các khoáng sản phong phú và đa dạng. Chúng bao gồm các khoáng sản kim loại và phi 
kim loại, chẳng hạn như sắt, đồng, nhôm, bạch kim, ních–cô, cô–bạt, chì, và kẽm, muối, 
than đá, dầu mỏ, antimony, lưu huỳnh, asbestos, và cẩm thạch. Việc sản suất muối nước 
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biển là ngành khai thác phổ biến nhất. Dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên thường được tìm 
thấy kề cận nhau và trải rộng khắp trong tỉnh, đặc biệt là ở khu vực Zigong. Khí đốt thiên 
nhiên đã được sử dụng hàng thế kỷ trong ngành sản xuất muối nước biển. Đa số các mỏ 
than đá nằm ở các khu vực núi miền đông và nam. Các mỏ sắt quan trọng nhất nằm dọc 
theo các khu vực cao nguyên miền nam và miền tây; các mỏ ở miền tây có chứa lượng 
lớn titaniferous magnetite với phẩm chất cao kết hợp với vanadium. Một số vàng nguyên 
chất được múc lên bằng chảo [nấu đồ ăn] từ sông Kim Sa. Các khoáng sản quý khác bao 
gồm thiếc và lưu huỳnh. 
 
Năng lượng được tạo ra từ nhiều nhà máy nhiệt điện nhỏ và trung bình và các nhà máy 
thủy điện (ở miền núi) rải rác khắp tỉnh. Cung cấp điện đủ cho nhu cầu địa phương, và 
phần còn dư được chuyển lên lưới điện toàn quốc để tiêu thụ ở miền đông xa hơn. 
 
Sản xuất & Chế tạo 
 
Kể từ những năm của thập niên 50, việc sản xuất & chế tạo đã phát triển đáng kể, và Tứ 
Xuyên đã trở thành tỉnh kỹ nghệ hóa của miền tây–nam nước Tầu. Các kỹ nghệ quan 
trọng nhất bao gồm ngành luyện kim sắt và đồng, sản xuất máy móc và điện lực, khai 
thác than đá, lọc dầu mỏ, và sản xuất và chế biến hóa chất. Các sản phẩm quan trọng khác 
bao gồm máy bay, dụng cụ điện tử, vải, và thực phẩm. Tứ Xuyên cũng nổi tiếng với các 
ngành thủ công. Tỉnh này có lịch sử lâu đời về sản xuất lụa. Các sản phẩm khác bao gồm 
vải thủ công, vải thêu, đồ gốm bằng sứ, đá điêu khắc, chiếu tre và tre điêu khắc, và các 
mặt hàng bằng bạc và đồng. Ngoài ra, những sản phẩm địa phương như rượu nho cất, đậu 
phộng Tứ Xuyên, và thịt muối (đặc biệt là thịt heo dăm–bông) được biết đến trên toàn 
quốc. 
 
Giao thông 
 
Trong số các vấn đề mà Tứ Xuyên phải đối mặt, không có gì quan trọng và nghiêm trọng 
hơn là giao thông. Trong nhiều thế kỷ qua, việc xuất–nhập tỉnh này đã vô cùng khó khăn; 
những cửa vào chính bao gồm các dòng sông nguy hiểm ở các hẻm núi Dương Tử ở 
hướng đông qua Trùng Khánh, một con đường bằng ván gỗ bắc qua dãy núi hiểm trở ở 
miền bắc, và các hẻm núi sâu với dòng chảy xiết của sông Đạt Độ và sông Kim Sa miền 
tây. Từ thập niên 50 đã có những nỗ lực lớn để cải tiến giao thông. Đường hỏa xa đã 
được kiến thiết qua các dãy núi, và các cầu bằng sắt đã được bắc qua các con sông ở miền 
tây. 
 
Thủy lộ là phương tiện vận chuyển quan trọng nhất. Trong số khoảng 300 con sông trong 
tỉnh, sông Dương Tử là quan trọng nhất, chảy qua toàn bộ chiều rộng của lưu vực Tứ 
Xuyên từ tây–nam đến đông–bắc. Đây là tủy sống của hệ thống giao thông đường sông. 
Về miền tây, giao thông bằng đường thủy khó khăn và hạn chế ngoại trừ ở phần hạ lưu 
của hai con sông An Ninh và Đạt Độ. 
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Đường hỏa xa quan trọng cho việc vận chuyển các sản phẩm to cồng kềnh. Kể từ những 
năm của thập niên 50, việc kiến thiết đường sắt đã bao gồm tuyến đường Thành Đô–Bảo 
Khê, là tuyến đầu tiên vượt qua dãy núi Tần Lĩnh, nối với tuyến đường sắt chính đông–
tây Long Hải và nối Tứ Xuyên với cả miền tây–bắc và duyên hải nước Tầu; và tuyến 
đường sắt Thành Đô–Trùng Khánh, nối liền đồng bằng Thành Đô với sông Dương Tử. Ở 
miền nam có đường sắt đi Vân Nam (tuyến đường Thành Đô–Côn Minh) và Quý Châu 
và, xa hơn nữa về miền đông–nam, đi các tỉnh Quảng Tây và Quảng Đông. 
 
Địa hình phân tích chi tiết và cấu trúc đá dễ bị bào mòn của tỉnh đã làm cho việc kiến tạo 
và bảo trì đường bộ rất đắt đỏ và nguy hiểm, bao gồm nguy cơ đất sạt lở liên tục, sự hiện 
diện của nhiều dốc núi đứng và những khúc cua dốc, và sự cần thiết phải thiết lập nhiều 
đê bao chắc chắn bên lề đường. Thành Đô là trung tâm đường sắt hỏa tốc chính. Các 
tuyến đường hỏa tốc chính nối liền với các tỉnh giáp ranh ở miền bắc, Hồ Bắc ở miền 
đông, Quý Châu và Vân Nam ở miền nam, và Tây Tạng ở miền tây. Các tuyến đường sắt 
hỏa tốc nối liền Thành Đô, Trùng Khánh, và các thành phố lớn khác tạo nên phần quan 
trọng của cơ sở hạ tầng giao thông Tứ Xuyên. 
 
Dịch vụ hàng không dân sự đầu tiên của Tứ Xuyên bắt đầu vào năm 1937. Kể từ đó, hàng 
không dân sự đã phát triển đều đặn. Thủ phủ Thành Đô là trung tâm vận chuyển hàng 
không chính của tỉnh. 
 
Chính quyền & Xã hội – Nền tảng Hiến pháp 
 
Năm 1955, tỉnh Tây Cường trước đây nằm ở vùng ngoại biên cao nguyên Tây Tạng đã 
được sáp nhập vào tỉnh Tứ Xuyên, và vào năm 1997, miền đông tỉnh Tứ Xuyên mà trung 
tâm là thành phố Trùng Khánh, đã được nâng lên cấp đặc khu đô thị thứ tư, trực thuộc 
chính quyền trung ương. Hiện nay, Tứ Xuyên được chia thành 18 đơn vị cấp thị xã và 3 
quận tự trị. Tỉnh này tiếp tục được chia thành nhiều huyện, huyện tự trị, và thành phố cấp 
huyện. Đây là những đơn vị hành chính quan trọng nhất vì thông qua chúng, chính quyền 
thực hiện được sự kiểm soát chặt chẽ. 
 
Các quận tự trị bao gồm Tây Tạng Aba, có trụ sở trung ương ở Ma’erkang (Barkam); 
quận Tây Tạng tự trị Ganzi, có thủ phủ tại Khang Định; và quận tự trị Liangshan Yi, có 
thủ phủ tại Tây Xương. Như một quy tắc, các quận tự trị thường chỉ đại diện cho một sự 
nuông chiều văn hóa tượng trưng của các dân tộc thiểu số địa phương. Trên thực tế, việc 
kiểm soát các đơn vị này được chính quyền trung ương tại thủ phủ Thành Đô thực hiện. 
Tuy nhiên, các dân tộc thiểu số vẫn được hưởng lối sống riêng và duy trì ngôn ngữ và 
truyền thống văn hóa của riêng họ với sự can thiệp tối thiểu từ chính quyền tỉnh do người 
Hán nắm. 
 
Tỉnh Tứ Xuyên dẫn đầu phong trào cải cách kinh tế bắt đầu từ cuối thập niên 70, đề nghị 
[đề xuất] các chính sách đổi mới chẳng hạn như chính sách “có làm–có ăn”. Ba huyện trong 



Page 10 of 12 
 

tỉnh trở thành các nơi đầu tiên giải thể hợp tác xã, một “việc làm rất thực tế” sớm lan 
rộng trên khắp nước Tầu. 
 
Sức khỏe & Phúc lợi 
 
Cái khí hậu ẩm ướt của phần lớn tỉnh Tứ Xuyên làm cho những căn bệnh về hô hấp trở 
thành vấn đề nan giải cho sức khỏe. Vì áp lực nặng nề từ dân số đông đúc trên mảnh đất 
này, nông dân Tứ Xuyên phải lao lực cực khổ để kiếm sống. Nông dân trên bình nguyên 
[đồng bằng] Thành Đô là những người giàu có nhất và có mức sống cao nhất. Đời sống ở 
nông thôn thì khó khăn hơn trên các vùng có núi đồi bao quanh lưu vực, và mức sống ở 
miền tây thấp hơn đáng kể, nơi nghề chăn nuôi chiếm ưu thế. Ở miền núi về hướng tây, 
nhiều dân du mục di cư theo mùa từ vùng thấp lên vùng cao để tìm đồng cỏ tươi cho gia 
súc. 
 
Giáo Dục 
 
Tứ Xuyên có nhiều trường đại học, một số quan trọng dành đào tạo những sinh viên tài 
năng của nước Tầu. Đáng chú ý trong số này là Đại học Tứ Xuyên, tọa lạc tại thủ phủ 
Thành Đô, hình thành vào năm 1902 và có lối tổ chức hiện tại từ năm 1994 sau khi sáp 
nhập Đại học Khoa học và Công nghệ Thành Đô cùng Đại học Y Khoa “Miền Tây Trung 
Hoa” [danh từ riêng]. Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Hoa và Đại học 
Jiaotong Tây–Nam Trung Hoa cũng là các đại học quan trọng. Ngoài ra, tỉnh này còn có 
hàng trăm viện nghiên cứu, và tất cả chú trọng vào phát triển khoa học và công nghệ ở 
đó. 
 
Văn Hóa Đời sống 
 
Thủ phủ Thành Đô luôn đóng vai trò quan trọng về văn hóa và đời sống trí thức của Tứ 
Xuyên. Thành phố này là địa đàng cho các nhà trí thức và học giả, và với sự tấp nập của 
xe cộ, cuộc sống phong phú về đêm, và không gian xa hoa xung quanh, Thủ phủ Thành 
Đô đôi khi được gọi là “Paris nhỏ” của nước Tầu. Những điểm văn hóa đáng chú ý tại 
Thành Đô bao gồm đài tưởng niệm Đại thần Trương Lăng thế kỷ thứ 3 và căn nhà của thi 
sĩ Đỗ Phủ thế kỷ thứ 8. 
 
Đặc điểm kiến trúc duy nhất ở miền đông lưu vực Tứ Xuyên là mái vòm nhà được xây 
nhô ra [khỏi 4 bức tường], mái cong nhẹ nhàng, và những trang trí nổi bật, tỉ mỉ/phức tạp trên 
mái nhà. Vì trong lưu vực không có gió và gần như không có tuyết, những cấu trúc và 
trang trí tinh tế và đẹp mắt này có thể được kiến tạo một cách an toàn. Những cơn mưa 
thường xuyên dày đặc sương mù khiến những mái vòm nhô ra, che cho các bức tường 
nhà khỏi bị nước làm hư hại, trở nên cần thiết. 
 
Kỹ nghệ du lịch phát triển khả quan ở Tứ Xuyên và ngày càng quan trọng. Các di sản thế 
giới UNESCO không chỉ bao gồm các khu bảo tồn gấu trúc khổng lồ và hệ thống dẫn 



Page 11 of 12 
 

thủy nhập điền Đô–giang–nghiên mà còn bao gồm khu vực núi Nga–mi hay còn gọi là 
Nga–mi sơn và thung lũng sông Cửu–trạch. Nga–mi sơn nằm ở trung–nam dãy núi Đại–
hương, là một trong bốn núi thiêng của Phật giáo Trung Hoa; đỉnh núi Vạn–phật cao 
3,099m ~ 10,167f. Núi và tượng Phật Đại–thành–lệ–sơn (được khắc vào một sườn núi 
trong khu vực) đã được công nhận là di sản chung của thế giới vào năm 2007. Thung 
lũng sông Cửu–trạch–cầu là một thắng cảnh tuyệt đẹp nằm ở dãy núi Mân thuộc miền 
bắc Tứ Xuyên; nơi này được UNESCO công nhận là di sản chung của thế giới vào năm 
1992. Tất cả đều là những điểm du lịch danh tiếng. 
 
Tứ Xuyên nổi tiếng với những món ăn cay nồng, nổi bật với việc dùng nhiều các loại ớt 
cay xé lưỡi. Tỏi và gừng cũng phổ biến trong các món rau xào và thịt. Đậu phộng là một 
nguyên liệu phổ biến khác, tỉ như món gà xào Kung–pao, một món ăn rất được nhiều 
người ưa chuộng khắp thế giới. 
 
Lịch Sử tỉnh Tứ Xuyên 
 
Ngoài các tỉnh ven thung lũng sông Hoàng Hà, Tứ Xuyên là khu vực đầu tiên của nước 
Tầu được người Hán đến định cư. Cuộc di cư đầu tiên của người Hán có tổ chức xảy ra 
vào thế kỷ thứ 5 trước CN. Tứ Xuyên được biết đến với tên gọi Ba–Thục vào triều đại 
nhà Chu (1046–256 TCN). Tiếp đến là triều đại nhà Tần (221–207 TCN), vùng lãnh thổ 
này được sáp nhập vào đế quốc Tần và bắt đầu góp mặt quan trọng đáng kể trong sinh 
hoạt hàng ngày của nước Tầu. Đúng vào thời điểm đó, hệ thống dẫn thủy nhập điền Đô–
giang–nghiên đã được kiến tạo. Trong thời kỳ Tam Quốc (220–280 sau CN), vùng Tứ 
Xuyên thành lập vương quốc Thục–Hán (221–263/264), với thủ phủ là Thành Đô. Từ 
cuối thời kỳ này cho đến thế kỷ 10, Tứ Xuyên có nhiều tên gọi khác nhau và được cai 
quản bởi các phe phái chính trị khác nhau. Trong thời kỳ nhà Tống (960–1279), bốn 
huyện đã được thành lập mà ngày nay thuộc miền đông của tỉnh với tên gọi lúc bấy giờ là 
Chuan–Shaan–Si–Lu, sau đó được rút ngắn thành Tứ Xuyên. Tứ Xuyên được nâng thành 
cấp tỉnh thời Thanh triều hay còn gọi là nhà Mãn Châu (1644–1911/1912). 
 
Trong những năm đầu của nền Cộng hòa Trung Hoa Dân Quốc (1911–1930), Tứ Xuyên 
đã chịu những thống khổ từ hệ thống quân chủ phong kiến; vào một thời điểm nào đó, nó 
đã có đến 17 quân đội độc lập khác nhau, và mãi đến năm 1935 mới thống nhất lại dưới 
chính quyền Quốc Dân Đảng. Trong cuộc chiến Trung–Nhật (1937–1945), có sự gia tăng 
cao về dân số và các ý tưởng mới từ vùng duyên hải nước Tầu, dẫn đến sự phát triển kinh 
tế cao. Nhiều nhà máy và các điểm mậu dịch đã được chuyển từ vùng duyên hải vào Tứ 
Xuyên, và một số trung tâm kỹ nghệ đã được thành lập, đặc biệt là ở thành phố Trùng 
Khánh và thủ phủ Thành Đô. 
 
Vì địa lý bị cô lập khiến giao thông ra–vào tỉnh khó khăn, diện tích đất đai rộng lớn, dân 
số đông đúc, và nền kinh tế tự lập ảo, Tứ Xuyên có lúc tự nó là một pháo đài riêng của 
nó. Vùng này dễ phòng thủ, và địa lý thuận lợi, khuyến khích chủ nghĩa chính trị ly khai. 
Trong chiến tranh với Nhật Bản, Trùng Khánh (lúc đó thuộc tỉnh này) là cứ điểm của 



Page 12 of 12 
 

chính quyền Quốc Dân Đảng từ năm 1938 đến năm 1945; lực lượng quân phiệt Nhật đã 
không bao giờ có thể xâm nhập được khu vực này. 
 
Tăng trưởng kinh tế và dân số đã diễn ra nhanh chóng sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa [Trung cộng] thành lập năm 1949, đặc biệt là sau khi các tuyến đường giao thông được 
mở rộng vào tỉnh trong thập niên 50. Thành Đô trở thành một thành phố kỹ nghệ hàng 
đầu. Một số dự án và các cơ sở quân sự đã được dời về Tứ Xuyên bắt đầu từ giữa thập 
niên 60, và những dự án này cũng đã mang lại nguồn lợi lớn cho các thành phố khác 
trong tỉnh, đặc biệt là Mân Dương. Việc tách rời một phần lớn miền đông Tứ Xuyên để 
thành lập đặc khu đô thị Trùng Khánh trực thuộc trung ương là một tổn thất đáng kể, 
nhưng nó vẫn là một trong những tỉnh lớn nhất và đông dân nhất của nước Tầu. Trận 
động đất năm 2008 ở trung tâm Tứ Xuyên không chỉ gây tử vong cho hàng chục ngàn 
người, mà nó còn gây thiệt hại nghiêm trọng trên một số khu vực kinh tế năng động nhất 
của tỉnh, đặc biệt là Mân Dương. 
 
tkd sưu tầm & dịch 
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